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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1. Số gồm 6 chục nghìn, 5 nghìn, 3 trăm, 5 đơn vị viết là:(0,5 điểm)
	       A. 60 135
	    B. 60 315
	     C. 65 305
	   D. 65 350


Câu 2. Cách ghi số bằng chữ số La Mã đúng là:(0,5 điểm)
         A. bảy: IIV           B. Bảy: VII          C. chín: XI           D. chín: VIIII
   Câu 3. Số dư trong phép chia 1888 cho 9 là: (0,5 điểm)
	A. 8
	B. 7
	C. 6
	D. 5


   Câu 4.  Số liền trước của 78 611 là:(0,5 điểm)
	     A. 78 608
	     B. 78 612
	    C. 78 610
	D. 78 700


Câu 5.Thứ hai tuần trước là ngày 24 tháng 3 thì thứ hai tuần này của tháng ba là ngày mấy, tháng mấy? (0,5 điểm)
A.ngày 30 tháng3      B.ngày 31 tháng3      C.ngày 1 tháng 4      D.ngày 2 tháng4 
Câu 6. Diện tích hình vuông có cạnh là 9 cm là: (0,5 điểm)
     A. 36 cm2                  B. 81 cm2                  C. 81cm                    D. 36 cm
Câu 7. Một gia đình thu hoạch được 13 787 kg cà phê. Hỏi nếu làm tròn số đến hàng nghìn, ta nói gia đình đó thu được khoảng bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?(1 điểm)
 A. 14 000kg.         B. 15 000kg              C. 13 000kg             D. 13 700kg


PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8 :  Đặt tính rồi tính : (2 điểm)
     3 847 + 635		8 380 – 6 425 	    1 008 x 5	               7 365 : 5
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................
………………………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………….......................................................
………………………………………………………………………………….......................................................
Bài 9 (1 điểm)
a) Điền số vào chỗ chấm(0,5 điểm)
2 giờ =   ...............phút.                           1 ngày 2 giờ = ...........giờ
5m3cm =……cm                                 90 phút = ….giờ……..phút
    Câu 10 (2 điểm)
 Một nông trường có 2520 cây chanh, số cây cam gấp 3 lần số cây chanh. Hỏi nông trường đó có tất cả bao nhiêu cây chanh và cây cam?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: (1 điểm)
 Tìm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số   lớn  nhất có ba chữ số khác nhau? 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM TOÁN 3
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	HƯỚNG DẪN CHẤM

	1
	                          C
	0,5
	

	2
	B
	0,5
	

	3
	B
	0,5
	

	4
	               C
	0,5
	

	5
	B
	0,5
	

	6
	B.
	0,5
	

	7
	A
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	2
	Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

	9
	2 giờ =   120  phút.                           
1 ngày 2 giờ = 26 giờ
 5m 3cm = 503cm
90 phút = 1 giờ 30 phút
	1
	Học sinh viết đúng mỗi phần được 0,25 điểm

	10

	               Bài giải
	2
	
Nếu câu trả lời đúng, phép tính đúng nhưng kết quả sai cho nửa số điểm của phép tính đó.

	
	Nông trường đó có  số cây cam là:
2520 x  3 =   7560 ( cây)
	(0,75)
	

	
	
Nông trường đó có  tất cả số cây cam và chanh  là:
               2520  +   7560  =  10080( cây)

	(1,0)
	

	
	      Đáp số: 10080 cây
	(0,25)
	

	11
	Bài giải
	1
	

	
	Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 98 765 
	(0,2)
	

	
	Số  lớn nhất có ba chữ số khác nhau là: 987
	( 0,2)
	

	
	Hiệu hai số đó là: 98765  -  987  =  97778
	(0,5)
	

	
	Đáp số: 97778
	(0,1)
	



